
  TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ M                           Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

  TỈNH TIỀN GIANG 

 Bản án: 34/2019/HS-ST 

 Ngày: 19/4/2019  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Ông Nguyễn Huỳnh Trường. 

                       

 Bà Cao Thị Loan; 

 Ông Nguyễn Tất Ái. 

- Th     phi n t  : Bà Trần Phạm Vân Trang – Th     T    n nh n   n 

Thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n Thành ph  M th m gi  phi n t  : Ông 

Ngô Trung Hiếu - Ki   s t vi n. 

Ngà     th ng   n       , t i tr  s ,  T    n nh n   n Thành phố M   t    

s  th     ng  h i v   n h nh s  s  th   th     số          S-ST ngà     th ng 

   n        th   Qu  t   nh     v   n r    t    số         Q   ST- S ngà  

           ối v i             

 . Ph   Th  Ánh H; sinh n     6 , t i Tiền Gi ng. N i    trú   Số    , 

  ờng T, Khu phố   , Ph ờng  , thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng; Nghề nghiệp  

Bu n   n; tr nh  ộ họ  vấn       ;   n tộ   Kinh; gi i tính  nữ; t n gi     h ng; 

quố  t  h  Việt N  ;   n  ng Ph   V n Bỉnh và  à Ngu ễn Th  Qu ; B       ó  H 

t n Th  h Tr ng Ki n ( h t); B       ó    ng ời   n sinh n     8  và   88 tiền 

 n   h ng; tiền s    h ng,     ắt t   giữ từ ngà   8      8   n ngà          8 và 

  ợ   p   ng  iện ph p ng n  hặn  ấ   i  hỏi n i    trú th   Lệnh  ấ   i  hỏi 

n i    trú số    ngà           8  ủ  C  qu n Cảnh s t  iều tr  C ng  n thành phố 

M. (có  ặt). 

2. Ngu ễn Th  Ki  L; sinh n       , t i Tiền Gi ng. N i    trú Số      , 

  ờng Ngu ễn  uỳnh  ứ , Ph ờng 8, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng; Nghề 

nghiệp  Bu n   n; tr nh  ộ họ  vấn       ;   n tộ   Kinh; gi i tính  nữ; t n gi    

 h ng; quố  t  h  Việt N  ;   n  ng Qu  h Si u ( h t) và bà Ngu ễn Th  N   
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( h t); B       ó  hồng t n Trần V n L   ( h t); B       ó    ng ời   n sinh n   

1989;  

Tiền  n   h ng;  

Tiền s       ần: 

 + Ngày 04/03/2013,        Ngu ễn Th  Ki  L    C ng  n thành phố M ra 

qu  t   nh    ph t vi ph   hành  hính (Qu  t   nh số    Q - P C) v i số tiền 

ph t  .   .     ồng về hành vi  u n   n hàng  ấ   à thuố      i u nhập  ậu và  ã 

tống   t qu  t   nh ngày 06/0      . C n  ứ   ng v n số     ngà           8  ủ  

Kh      Nhà n    M trả  ời  Ch   thu tiền ph t vi ph   hành  hính     ối t ợng 

 h ng   n nộp ph t. 

 + Ngày 16/12/2016,        Ngu ễn Th  Ki  L    Ủ    n nh n   n hu ện C, 

tỉnh Tiền Gi ng r  qu  t   nh    ph t vi ph   hành  hính (Qu  t   nh số 

 6    Q - PVP C) v i số tiền ph t   .   .     ồng về hành vi  u n   n hàng 

 ấ   à thuố      i u nhập  ậu và  ã tống   t qu  t   nh ngà           6. C n  ứ 

  ng v n số 8  ngà   6       8  ủ  Kh      Nhà n    hu ện Ch u Thành, tỉnh 

Tiền Gi ng trả  ời  Ch   thu tiền ph t vi ph   hành  hính     ối t ợng  h ng   n 

nộp ph t. B          p   ng  iện ph p ng n  hặn  ấ   i  hỏi n i    trú th   Lệnh 

 ấ   i  hỏi n i    trú số  8  ngà           8  ủ  C  qu n Cảnh s t  iều tr  C ng 

 n thành phố M (có  ặt). 

Ng ời  ó qu ền  ợi, nghĩ  v   i n qu n  

 Vũ Khắc B, sinh n        ( in vắng  ặt). 

            hỉ  số nhà      hu phố T, ph ờng   , thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng. 

 Phạm Văn R, sinh n     6  (xin vắng  ặt). 

        hỉ  số nhà 214,   ờng T, Ph ờng  , thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng. 

 Ngườ  là    ứ g: Nguyễn Thị Hoàng, sinh n     6  (vắng  ặt). 

     hỉ  số nhà       ờng T,  hu phố   , Ph ờng  , thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó tr ng hồ s  v   n và  iễn  i n t i phi n t  , nội  ung v  

 n   ợ  tó  tắt nh  s u  

Kh ảng    giờ    phút ngà   8      8, t i nhà số    ,   ờng T, Khu phố 

  , Ph ờng  , thành phố M; Ph ng Cảnh s t  inh t  C ng  n tỉnh Tiền Gi ng phối 

hợp v i C ng  n Ph ờng  , thành phố M  ắt quả t ng        Ph   Th  Ánh H   ng 

tàng trữ hàng  ấ   à  .8       thuố      i u nhập  ậu. Số thuố     tr n   ợ      

  nh  à  ủ          áo Ph   Th  Ánh H,        Ngu ễn Th  Ki  L và  ối t ợng Vũ 

Khắ  B, sinh n       , ng  số    , Khu phố T, Ph ờng   , thành phố M.  



3 

 

  

Vật  hứng, tài  iệu thu giữ tr ng v   n gồ    

-  .6       thuố     hiệu JET; 6       thuố     hiệu SCOTT;  .        

thuố     hiệu  ERO;         thuố     hiệu ESSE C  ssi ;         thuố     hiệu 

ESSE M nth  ;         thuố      i u hiệu ESSE Lights;         thuố      i u hiệu 

ESSE Sp  i   G   ; 8      thuố      i u hiệu ESSE G    n L  f;         thuố     

hiệu “   ”;         thuố     hiệu CRAVEN “A”;         thuố     hiệu CARPI; 

        thuố     hiệu SET;   6     thuố     hiệu CAPTAIN BLACK. Tất  ả số 

thuố     tr n    n    ng ài sản  uất và  ều  h ng  ó   n t   thuố     nhập  h u 

(C  qu n Cảnh s t  iều tr  C ng  n thành phố M  ã  hu  n   n Chi     Thi hành 

 n   n s  thành phố M  hờ      ). 

-     ĩ  ghi h nh  ó    th nh  uổi  ối  hất giữ         H –        L và  uổi 

 ối  hất giữ         H - B (Chu  n  è  th   hồ s  v   n). 

Tr ng qu  tr nh  iều tr         Ph   Th  Ánh H,        Ngu ễn Th  Ki  L, 

Vũ Khắ  B  h i nhận  Từ  h ảng th ng       8,  ó  ột ng ời ph  nữ L hệ qu  số 

 iện th  i  àn t i nhà H   ng  à “Ch  N  ” ( h ng rõ họ t n,      hỉ)  hu  n  u  

  n thuố      i u nhập  ậu t i hu ện Mộ   ó , tỉnh L ng An gi i thiệu      n 

thuố      i u nhập  ậu  h         H;        H thấ  gi  thuố  rẻ n n  ã nhiều  ần 

 u  thuố      i u nhập  ậu  ủ  “Ch  N  ” và  ột số ng ời  h   ( h ng rõ họ t n, 

     hỉ) v i      í h   n   i  i    ời.  

Kh ảng    giờ ngà   8      8, Vũ Khắ  B  h     thùng giấ    n ng ài ghi 

 hữ B st s và  hữ N t,   n tr ng    tổng  ộng  .        thuố     hiệu J t  ủ  B 

 u  từ ng ời t n Thú  ( h ng rõ họ,      hỉ) t i G    n, hu ện B n Lứ , tỉnh 

L ng An   n nói v i        H cho B g i   i  hiều  ùng ngà   ấ    n   i  h  ng ời 

khác;        H  i t  à thuố      i u nhập  ậu v  tr     ó B  ó g i  h         H 

nh ng vẫn  ồng   giữ  h  B. B    số thuố     tr n t i  hu v   gầ   ầu th ng t i 

phòng khách nhà        H.  

  n  h ảng    giờ ngà   8      8,        Ngu ễn Th  Ki  L thu  ng ời 

 h         ( h ng rõ họ t n,      hỉ,  i n số   )  h  L và         thuố      i u 

nhập  ậu (        hiệu   r ,         hiệu ESSE Lights)    tr ng       h n   n 

 àu   n ( ỗi    h         thuố    )           L  u   ủ   ột ng ời th nh ni n    

 ặt t i hu ện Vĩnh   ng, tỉnh L ng An   n   n  h         H nh ng        H 

không mua. Lúc này,        L nói v i        H cho        L g i   i số thuố     tr n 

 hi  ó ng ời  u  th         L   n  ấ    n   i  i    ời;  ặ   ù  i t  à thuố      i u 

nhập  ậu           L nói rõ cho        H  i t và tr               L  ó   n thuố     

 i u nhập  ậu  h         H nh ng        H vẫn  ồng   nhận giữ  ù         L. B  

cáo L tr   ti p     số thuố     tr n    tr ng ph ng ngủ t i nhà        H. 

  n  h ảng    giờ    phút ngà   8      8,  ó  ột ng ời  àn  ng t n Trí 

( h ng rõ t n,      hỉ)  iều  hi n       t  hiệu Dr    ( h ng nh   i n số)   n 

nhà        H gi   thuố      ủ  “Ch  N  ”   n  h         H tổng  ộng  . 6      

(900 bao Jet, 900 bao Hero, 300 bao Scott, 460 bao ESSE        i). Riêng 433 bao 
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thuố      i u nhập  ậu   n   i  à hàng tồn  ủ  những  ần        H  u  tr     ó. 

  n    giờ    phút  ùng ngà ,        H          ợng C ng  n  ắt quả t ng  ùng 

t ng vật. B      H,        L, B  h ng       nh   ợ     th  số tiền thu  ợi từ việ  

 u n   n hàng  ấ  và  ã ti u  ài h t;  h ng  uất tr nh   ợ  hó    n,  hứng từ hợp 

ph p     hứng  inh  h  nguồn gố ,  uất  ứ số thuố        thu giữ. 

 T i  ản     tr ng số    Q -VKS ngà            Viện  i   sát nhân dân 

Thành phố M tru  tố            Ph   Th  Ánh H về     tội “Bu n   n hàng  ấ ” 

và tội “Tàng trữ hàng  ấ ”, qu    nh t i  i    , Kh ản 1,  iều     và  i    , 

Kh ản 1,  iều   1 Bộ  uật h nh s ;        Ngu ễn Th  Ki  L về tội “Bu n   n 

hàng  ấ ”, qu    nh t i  i    , Kh ản 1,  iều     Bộ  uật h nh s . 

T i phi n t  ,   i  iện Viện  i   s t giữ ngu  n qu  t   nh tru  tố  ối v i 

các       , ph n tí h     t nh ti t t ng nặng, giả  nhẹ tr  h nhiệ  h nh s ,  ề ngh  

T    n   n  ứ  iều   ;  i   s Kh ản    iều   ;  iều   ;  i    , Kh ản 1,  iều 

    và  i    , Kh ản 1,  iều   1 Bộ  uật h nh s     ph t        Ph   Th  Ánh H 

số tiền từ 5  .   .     ồng   n    .   .    về tội “Buôn bán hàng  ấ ” và x  

ph t        Ph   Th  Ánh H số tiền    .   .    ồng   n    .   .     ồng về tội 

“Tàng trữ hàng  ấ ”;   n  ứ  iều   ;  i   s Kh ản    iều   ;  i    , Kh ản 1, 

 iều     Bộ  uật h nh s     ph t        Ngu ễn Th  Ki  L số tiền từ 

100.000.00  ồng   n    .   .     ồng về tội “ Bu n   n hàng  ấ ”,   ề ngh     

   vật  hứng th   qui   nh  ủ  ph p  uật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    s  nội  ung v   n,   n  ứ và      tài  iệu tr ng hồ s  v   n  ã   ợ  

tr nh t ng t i phi n t  , T    n nhận   nh nh  sau: 

[ ] T i phi n t  ,         h i nhận về hành vi  à         ã th   hiện  úng 

nh  nội  ung  ản     tr ng  ủ  Viện  i   s t. Lời  h i nhận  ủ  các    cáo phù 

hợp v i  ời  h i ng ời    qu ền  ợi ngĩ  v   i n qu n, ng ời  à   hứng, vật  hứng 

thu giữ,  ùng      hứng  ứ, tài  iệu  ó tr ng hồ s  v   n. D   ó  ó  ủ   n  ứ   t 

 uận  Lú     giờ    phút ngà   8      8 t i nhà số    ,   ờng T, Khu phố   , 

Ph ờng  , thành phố M; Ph   Th  Ánh H     ắt quả t ng  hi   ng tàng trữ  .    

    thuố      i u nhập  ậu      n  i    ời;        H   n tàng trữ  .        thuố     

 i u nhập  ậu  ù         Ngu ễn Th  Ki  L (       ) và Vũ Khắ  B (1.000 bao). 

B      Ngu ễn Th  Ki  L g i t i nhà        H         thuố      i u nhập  ậu    

  n  i    ời nên        H  ã ph       tội “Bu n   n hàng  ấ ” và tội “Tàng trữ 

hàng  ấ ”, qu    nh t i  i    , Kh ản 1,  iều     và  i    , Kh ản 1,  iều   1 

Bộ  uật   nh s ;        L  ó    tiền s  về hành vi  u n   n hàng  ấ   à thuố     

 i u nhập  ậu n n  ã ph   tội “Bu n   n hàng  ấ ”, qu    nh t i  i    , Kh ản 

1,  iều     Bộ  uật h nh s . 



5 

 

  

[ ]  ành vi  ủ              à ngu  hi    h   ã hội, g   ảnh h  ng  ấu   n 

việ  th   hiện      hính s  h quản     inh t   ủ  nhà n   . C          nhận thứ  

  ợ         i thuố      à             u    n, tàng trữ  à    i hàng hó     Nhà n    

 ấ   u    n tr i ph p nh ng            vẫn     th ờng ph p  uật,        H     ắt 

quả t ng  hi   ng tàng trữ  .        thuố      i u nhập  ậu      n  i    ời;        

H   n tàng trữ  .        thuố      i u nhập  ậu  ù         L (900 bao) và Vũ 

Khắ  B (1.000 bao).B      L g i t i nhà        H         thuố      i u nhập  ậu    

  n  i    ời. D   ó,  ần    ph t             ứ  h nh ph t nghi    hắ , t  ng 

 ứng v i tính  hất,  ứ   ộ    hành vi  ủ             g   r  và  ần    ph t h nh 

ph t  hính  à h nh ph t tiền  ối v i              i  ủ t     ng gi                  

tr  thành   ng   n tốt  ó í h  h   ã hội và r n    ph ng ngừ   hung. 

[ ] Tu  nhi n,   t thấ  qu  tr nh  iều tr   ũng nh  t i phi n t              tỏ 

th i  ộ thành  h n  h i    ,  n n n hối  ải, n n  ần  p   ng  i   s  h ản    iều 

   Bộ  uật h nh s ;        H   ng tr   ti p nu i  ẹ già  ệnh,   n        L có 01 

ng ời   n  ệnh thi u n ng từ nhỏ . C           ó h  n  ảnh gi    nh  hó  h n  nên 

 ần  p   ng  h ản    iều    Bộ  uật h nh s ;       t giả  nhẹ  ột phần  hi 

qu  t   nh h nh ph t  ối v i           . 

 ối v i ng ời t n Trí,  h  N   và những ng ời   n, gi   thuố      i u nhập 

 ậu  h  H; những ng ời gi   thuố     cho L, B và những ng ời từng  u  thuố     

 i u nhập  ậu  ủ  H, L, B; do H, L, B  h ng       nh   ợ  họ t n,      hỉ n n C  

qu n  iều tr   h ng triệu tập ghi  ời  h i   ợ ; hiện ti p t    iều tr   à  rõ       

sau. 

[ ] Về vật  hứng  

Cần t  h thu ti u hủ    .6       thuố     hiệu JET; 6       thuố     hiệu 

SCOTT;  .        thuố     hiệu  ERO;         thuố     hiệu ESSE C  ssi ;     

    thuố     hiệu ESSE M nth  ;         thuố      i u hiệu ESSE Lights;         

thuố      i u hiệu ESSE Sp  i   G   ; 8      thuố      i u hiệu ESSE G    n 

L  f;         thuố     hiệu “   ”;         thuố     hiệu CRAVEN “A”;         

thuố     hiệu CARPI;         thuố     hiệu SET;   6     thuố     hiệu CAPTAIN 

BLACK. Tất  ả số thuố     tr n    n    ng ài sản  uất và  ều  h ng  ó   n t   

thuố     nhập  h u. 

[5] Qu  tr nh  iều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quy t   nh tố t ng của 

 iều tra viên, Ki   s t vi n  ã th c hiện  úng th   qu    nh của Bộ luật tố t ng 

hình s . 

[6] Về  n phí   
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Áp   ng  iều   6  ủ  Bộ  uật tố t ng h nh s  và  iều    Ngh  qu  t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/206  ủ  Ủ    n th ờng v  Quố   ội            

phải  h u  n phí h nh s  s  th   

       Vì     lẽ  r  , 

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n  ố        Ph   Th  Ánh H ph   tội “Bu n   n hàng  ấ ” và tội 

“Tàng trữ hàng  ấ ”. 

C n  ứ  i    , Kh ản 1,  iều     và  i    , Kh ản 1,  iều   1;  i   s 

Kh ản 1, Kh ản    iều   ;  iều    Bộ  uật h nh s ; 

   ph t        Ph   Th  Ánh H số tiền    .   .     ồng về tội “Buôn bán 

hàng  ấ ”. 

   ph t        Ph   Th  Ánh H số tiền   .   .     ồng về tội “Tàng trữ 

hàng  ấ ”.  

C n  ứ  iều    Bộ  uật h nh s .  

Tổng hợp h nh ph t  ủ     tội “Bu n   n hàng  ấ ” và tội “Tàng trữ hàng 

 ấ ”. 

   ph t        Ph   Th  Ánh H chung số tiền    .   .     ồng khi án có 

hiệu     ph p  uật. 

Tu  n  ố        Ngu ễn Th  Ki  L ph   tội “Bu n   n hàng  ấ ”. 

C n  ứ  i    , Kh ản 1,  iều   1 Bộ  uật h nh s ;  i   s Kh ản  , Kh ản 

   iều   ; iều    Bộ  uật h nh s . 

   ph t        Ngu ễn Th  Ki  L số tiền    .   .     ồng về tội “Buôn 

bán hàng  ấ ”  hi  n  ó hiệu     ph p  uật. 

* Về       vật  hứng  C n  ứ  iều    Bộ  uật h nh s ;  iều   6 Bội  uật tố 

t ng h nh s  

Cần t  h thu ti u hủ    .6       thuố     hiệu JET; 6       thuố     hiệu 

SCOTT;  .        thuố     hiệu  ERO;         thuố     hiệu ESSE C  ssi ;     

    thuố     hiệu ESSE M nth  ;         thuố      i u hiệu ESSE Lights;         

thuố      i u hiệu ESSE Sp  i   G   ; 8      thuố      i u hiệu ESSE G    n 

L  f;         thuố     hiệu “   ”;         thuố     hiệu CRAVEN “A”;       o 
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thuố     hiệu CARPI;         thuố     hiệu SET;   6     thuố     hiệu CAPTAIN 

BLACK, khi án  ó hiệu     ph p  uật. 

(Th    i n  ản gi   nhận vật  hứng ngà   6         giữ  C ng  n và Chi 

    Thi hành  n   n s  Thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng) 

* Về  n phí  Áp   ng  iều   6  ủ  Bộ  uật tố t ng h nh s  và  iều    Ngh  

qu  t số   6    6 UBTVQ    ngày 30/12/206  ủ  Ủ    n th ờng v  Quố   ội. 

          B      Ph   Th  Ánh H phải  h u    .     ồng  n phí h nh s  s  th  . 

 B      Ngu ễn Th  Ki  L phải  h u    .     ồng  n phí h nh s  s  th  . 

C           ó qu ền  h ng      ản  n s  th   tr ng thời h n    ngà     từ 

ngày tuyên án : ng ời  ó qu ền  ợi, nghĩ  v   i n qu n  ó qu ền  h ng      ản  n 

s  th   tr ng thời h n    ngà     từ ngà  nhận  ản  n h ặ   ản  n   ợ  tống   t 

hợp  ệ      u  ầu T    n nh n   n tỉnh Tiền Gi ng   t    phú  th  .  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

* Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh TG;   

- VKSND Tỉnh TG;                                                                      
- VKSND. TPMT;                  

- Chi     T ADS.TPMT;     

- Nhà t   giữ CA.TPMT;                  
- Ng ời th   gi  TT;                                 

- L u.                                                                                                                                                                                                                                        

  

                                                                       Nguyễn Huỳnh Trường 

 

 

 

 

 

 
 


